
PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH 

THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

DANH MỤC: KÈ



STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM
CHIỀU 
DÀI (M)

NĂM 
XÂY 

DỰNG

NĂM 
HOÀN 
THÀNH

GHI CHÚ

Tổng cộng 38.061

1
Dự án kè bảo vệ bờ sông Tiền tại 
thị xã Sa Đéc - giai đoạn cấp bách

Thành phố Sa 
Đéc

4.798 2002 2017

     Kè dọc Sông Tiền     
     - Giai đoạn 1 dài 920m, khởi công 
2002 hoàn thành 2002
     - Giai đoạn 2 dài 2.068m, khởi 
công 2007, hoàn thành 2009
   -   Giai đoạn 3 dài 1.810m, khởi 
công 2013, hoàn thành 2017

2
Kè chống xói lở bờ sông tiền thị 
trấn Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp

Bờ sông Tiền thị 
xã Hồng Ngự

3.450
2008 2011

Kè dọc Sông Tiền

3
Khắc phục sạt lở bờ sông Tiền 
thuộc địa phận xã An Hiệp, huyện 
Châu Thành

Bờ sông Tiền, 
huyện Châu 

Thành
4.547

2011 2014
Kè dọc Sông Tiền

4
Kè chống xói lở bờ sông Tiền xã 
Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò

Bờ sông Tiền xã 
Mỹ An Hưng B 
huyện Lấp Vò

1.900 2013 2016 Kè dọc Sông Tiền

5
Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu 
vực thị trấn Thường Thới Tiền, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Bờ sông Tiền thị 
trấn Thường Thới 
Tiền huyện Hồng 

Ngự

4.065 2013 2019 Kè dọc Sông Tiền

6
Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu 
vực chợ Bình Thành, huyện Thanh 
Bình

Bờ sông Tiền, xã 
Bình Thành, 
Thanh Bình, 
Đồng Tháp

850 2016 2020 Kè dọc Sông Tiền

7

Phòng chống sạt lở bờ sông để bảo 
vệ dân cư tại các khu vực xung yếu 
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bờ sông Tiền, xã 
An Hiệp, Châu 
Thành, Đồng 

Tháp

1.810 2017 2020 Kè dọc Sông Tiền

8
Kè Hổ Cứ, xã Hòa An, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Bờ sông Tiền, xã 
Hòa An, TP.Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

1.500 2018 2021 Kè dọc Sông Tiền

9
Xử lý khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ 
sông Tiền, khu vực ấp Tân Thuận 
A, xã Tân Mỹ huyện Lấp Vò

Bờ sông Tiền xã 
Tân Mỹ, huyện 

Lấp Vò
51 2019 2020 Kè dọc Sông Tiền

10
Kè Hổ Cứ, xã Hòa An, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (nối dài 
hạ lưu)

Bờ sông Tiền, xã 
Hòa An, TP.Cao 
Lãnh, Đồng Tháp

2.700 2023 2024 Kè dọc Sông Tiền

11
Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến 
Vàm Phong Mỹ

Bờ sông Tiền, xã 
Bình Thành, 
Thanh Bình

2.400 2020 2023 Kè dọc Sông Tiền

12

Công trình khẩn cấp khắc phục sự 
cố sạt lở bờ sông Tiền khu vực 
phường 11, thành phố Cao lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp

Bờ sông Tiền 
thành phố Cao 

Lãnh
150 2014 2015 Kè dọc Sông Tiền

13

Xử lý khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ 
sông Tiền, khu vực xã Bình Hàng 
Trung, huyện Cao Lãnh (giai đoạn 
1)

Bờ sông Tiền xã 
Bình Hàng 

Trung, huyện 
Cao Lãnh

650 2020 2022 Kè dọc Sông Tiền

14

Dự án Xử lý cấp bách sạt lở sông 
Tiền khu vực xã Tân Mỹ, Mỹ An 
Hưng B, huyện Lấp Vò

Bờ sông Tiền, xã 
Tân Mỹ, Mỹ An 
Hưng B, huyện 

Lấp Vò

2.200 2022 2023 Kè dọc Sông Tiền

Phụ lục I 
DANH MỤC PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH KÈ TỈNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)



STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM
CHIỀU 
DÀI (M)

NĂM 
XÂY 

DỰNG

NĂM 
HOÀN 
THÀNH

GHI CHÚ

15
Xử lý khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ 
sông Tiền, khu vực xã Bình Hàng 
Trung, huyện Cao Lãnh

Bờ sông Tiền xã 
Bình Hàng 

Trung, huyện 
Cao Lãnh

650 2020 2023 Kè dọc Sông Tiền

An Lạc, tp Hồng 
Ngự

2.740 2024
2025 Kè khắc phục sạc lở Sông Tiền

Tịnh Thới, TPCL 1.400 2024 2025 Kè khắc phục sạc lở Sông Tiền

17
Kè Hổ Cứ, xã Hòa An, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (từ đoạn 
nối dài đến cầu Cao Lãnh)

Bờ sông Tiền, TP 
Cao Lãnh

2.200 2024 2025 Kè dọc Sông Tiền

Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt 
hàng hoặc giao nhiệm vụ (theo Điểm a, khoản 3, điều 23, Luật Thuỷ lợi)

Công trình thuỷ lợi  là công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ bao 
thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi (Khoản 2 Điều 16 của Luật Thuỷ lợi được cụ thể hoá tại khoản 1 Điều 1 
Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ)

Ghi chú:

16
Xử lý sạc lở bờ Sông Tiền khu vực 
An Lạc, thành phố Hồng Ngự và 
khu vực Tịnh Thới, Thành Phố Cao 



STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM
CHIỀU 
DÀI (M)

NĂM 
XÂY 

DỰNG

NĂM 
HOÀN 
THÀNH

GHI CHÚ

Tổng cộng 1.313

1
Kè chống xói lở tuyến kênh 
Xáng Lấp Vò

Sông Lấp Vò 1.313 2009 2010 Kè bảo vệ bờ sông

Công trình thuỷ lợi  là công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển 
nước, kè, bờ bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi (Khoản 2 Điều 16 của Luật Thuỷ lợi được 
cụ thể hoá tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ)

Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo 
phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ (theo Điểm a, khoản 3, điều 23, Luật Thuỷ lợi)

Phụ lục Ia
DANH MỤC PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH KÈ DO HUYỆN LẤP VÒ QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp)

Ghi chú:



STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM
CHIỀU 
DÀI (M)

NĂM 
XÂY 

DỰNG

NĂM 
HOÀN 
THÀNH

GHI CHÚ

Tổng cộng 691

1

Xây dựng công trình khắc phục sạt 
lở bờ kênh rạch Nha Mân (đoạn từ 
cầu Lò Heo đến đình Tân Nhuận 
Đông)

xã Tân Nhuận 
Đông, huyện 
Châu Thành

241 2019 2022 Xử lý khẩn cấp sạc lở trên địa bàn

2

Xây dựng công trình khắc phục 
tình trạng sạt lở bờ rạch Nha Mân 
(đoạn từ cầu Bổ Bường đến đầu 
đương đất)

xã Tân Nhuận 
Đông, huyện 
Châu Thành

450 2021 2022 Xử lý khẩn cấp sạc lở trên địa bàn

Phụ lục Ib
DANH MỤC PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH KÈ HUYỆN CHÂU THÀNH QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Ghi chú:

Công trình thuỷ lợi  là công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ 
bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi (Khoản 2 Điều 16 của Luật Thuỷ lợi được cụ thể hoá tại khoản 1 
Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ)

Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức 
đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ (theo Điểm a, khoản 3, điều 23, Luật Thuỷ lợi)



STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM
CHIỀU 
DÀI (M)

NĂM 
XÂY 

DỰNG

NĂM 
HOÀN 
THÀNH

GHI CHÚ

Tổng cộng 2.467

1
Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở 
bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng 
Ngự

Sông Sở Thượng 
- xã Thường Lạc, 
huyện Hồng Ngự

225 2021 2022 Xử lý khẩn cấp sạc lở trên địa bàn

2

Phòng chống sạt lở bờ sông để bảo 
vệ dân cư tại các khu vực xung yếu 
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (khu 
vực xã Long Thuận và Phú Thuận 
A) huyện Hồng Ngự

Bờ sông Cái 
Vừng - khu vực 
xã Long Thuận 

và Phú Thuận A; 
huyện Hồng Ngự

1.120,85 2020 2023 Xử lý khẩn cấp sạc lở trên địa bàn

3
Phòng chống sạt lở bờ sông để bảo 
vệ khu dân cư tại các khu vực 
xung yếu trên địa bàn tỉnh Đồng 

Sông Cái Vừng 1.121 2020 2023 Kè bảo vệ bờ sông, dân cư

Phụ lục Ic
 DANH MỤC PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH KÈ HUYỆN HỒNG NGỰ QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Ghi chú:

Công trình thuỷ lợi  là công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm đập, hồ chứa nước, cống, trạm bơm, hệ thống dẫn, chuyển nước, kè, bờ 
bao thủy lợi và công trình khác phục vụ quản lý, khai thác thủy lợi (Khoản 2 Điều 16 của Luật Thuỷ lợi được cụ thể hoá tại khoản 1 
Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ)

Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức 
đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ (theo Điểm a, khoản 3, điều 23, Luật Thuỷ lợi)
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